
ĐỀ 17 

I.ĐỌC HIỂU(3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

Bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước.Hãy suy nghĩ tích cực về thất bại và rút ra kinh 

nghiệm.Thực tế những người thành công luôn dùng thất bại như là một công cụ để học hỏi và hoàn thiện bản 

thân.Họ có thể nghi ngờ phương pháp làm việc đã dẫn họ đến thất bại nhưng không bao giờ nghi ngờ khả 

năng của chính mình. 

Tôi xin chia sẻ với các bạn về câu chuyện về những người đã tìm cách rút kinh nghiệm từ thất bại của 

mình để đạt được những thành quả to lớn trong cuộc đời. 

Thomas Edison đã thất bại gần 10.000 lần trước khi phát minh thành công bóng đèn điện, J.K.Rowling, 

tác giả của “Harry Poter”, đã bị hơn 10 nhà xuất bản từ chối bản thảo tập 1 của bộ sách. Giờ đây, bộ tiểu 

thuyết này của bà trở nên vô cùng nối tiếng và đã được chuyển thể thành loạt phim rất ăn khách. Ngôi sao 

điện ảnh Thành Long đã không thành công trong lần đóng phim đầu tiên ở Hollywood. Thực tế bộ phim 

Hollywood đầu tay của anh, thất vọng lắm chứ, nhưng điều đó cũng đâu ngăn được anh vùng lên với những 

phim cực kì ăn khách sau đó như “Giờ cao điểm” hay “Hiệp sĩ Thượng Hải”.  

Thất bại không phải cái cớ để ta chần chừ.Ngược lại nó phải là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn 

tới thành công. 

(Trích Tại sao lại chần chừ?, Tác giả Teo Aik Cher, Người dịch: Cao Xuân Việt Khương, An Bình, NXB 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr 39, 40) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1.Chỉ ra mặt tích cực của thất bại mà “người thành công luôn dùng” được nêu trong đoạn trích. 

Câu 2.Việc tác giả trích dẫn các câu chuyện của Thomas Edison, J.K.Rowling, Ngôi sao điện ảnh Thành Long 

có tác dụng gì? 

Câu 3.Theo anh/chị, “suy nghĩ tích cực về thất bại” được hiểu là gì? 

Câu 4.Anh/chị có cho rằng trong cuộc sống thất bại “là động lực tiếp thêm sức mạnh để ta vươn tới thành 

công.” không?Vì sao? 

II. LÀM VĂN(7,0 điểm) 

Câu 1(2,0 điểm) 

 Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về bản thân cần 

chấp nhận sự thất bại như thế nào để thành công trong cuộc sống?  

Câu 2(5,0 điểm) 

          Trong đoạn trích Đất Nước(trích trường ca Mặt đường khát vọng, SGK Ngữ văn 12, tập một), Nguyễn 

Khoa Điềm viết: 

 Đất là nơi anh đến trường 

 Nước là nơi em tắm 

 Đất Nước là nơi ta hò hẹn 

 Đất Nước là nơi  đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm 

 Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc” 

 Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi” 



 Thời gian đằng đẵng 

 Không gian mênh mông 

 Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ 

 Đất là nơi Chim về 

 Nước là nơi Rồng ở 

và: 

 Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân Dân 

 Đất Nước của Nhân Dân, Đất Nước của ca dao thần thoại 

 Dạy anh biết “yêu em từ thủa trong nôi” 

 Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội 

 Biết trồng tre đợi ngày thành gậy 

 Đi trả thù mà không sợ dài lâu 

 Anh/Chị hãy phân tích hai đoạn thơ trên. Từ đó nhận xét về cảm hứng đất nước của tác giả trong đoạn 

trích Đất Nước. 



ĐỀ 25 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:  

Trên đường đời bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn ngoan nhất cũng 

có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là 

người thực sự thất bại. Điều chúng ta cần ghi nhớ là, cuộc sống không phải là một cuộc thi đỗ - trượt... Cuộc 

sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những 

người đạt được thành công phần lớn là người biết đứng dậy từ những sai lầm ngớ ngẩn của mình bởi họ coi 

thất bại, vấp ngã chỉ là tạm thời và là kinh nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành đạt mà tôi biết đều có 

lúc phạm sai lầm. Thường thì họ nói rằng sai lầm đóng vai trò quan trọng đối với thành công của họ. Khi vấp 

ngã, họ không bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định các vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm 

kiếm giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết. Nếu thất bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một 

cố gắng hơn. Winston Churchill đã nắm bắt được cốt lõi của quá trình này khi ông nói: “Sự thành công là 

khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên”. 

(Cuộc sống không giới hạn, Nick Vujicic, chương VII, trang 236) 

Câu 1. Trong văn bản, tác giả đưa ra quan niệm như thế nào về cuộc sống? 

Câu 2. Anh/ chị hiểu  nghĩa của từ “ vấp ngã”được nói đến trong văn bản là gì? 

Câu 3.Tại sao: Chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thực sự thất bại? 

Câu 4. Anh/ chị có đồng ý với quan điểm của Winston Churchill: Sự thành công là khả năng đi từ thất bại 

này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên. Vì sao? 

PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của việc đứng dậy sau vấp ngã đối với tuổi trẻ 

trong cuộc sống được gợi ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (5,0 điểm) 

Trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà, có đoạn nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả “Còn một trùng vây 

thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa 

bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh 

mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh 

qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được.” Và sau cuộc chiến trên mặt trận sông nước thì 

“đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá. Nướng ống cơm lam và toàn bàn về cá anh vũ cá dầm xanh … cũng 

chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi”. 

(Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2011, tr.189 và tr.190) 

Phân tích hình ảnh người lái đò trong hai lần miêu tả trên. Từ đó, nhận xét về vẻ đẹp của nhân vật này. 

 



 

ĐỀ 40 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

Chúng ta thường tự nhủ mình không hề phán xét mà chỉ quan sát người khác thôi. Nhưng đó chẳng khác nào 

một lời nói dối. Tập trung chú ý vào thất bại, sự hèn hạ của người khác đồng nghĩa với việc ta đang thổi 

phồng chúng lên quá mức, từ đó, làm tổn thương họ. 

Tất nhiên, điều ngược lại cũng có tác dụng tương tự. Nếu lựa chọn nhìn vào điểm tốt vốn dĩ luôn tồn tại trong 

người khác, chúng ta sẽ củng cố thêm điểm tốt ấy cho họ, cho bản thân chúng ta cũng như cho cả cộng đồng; 

chúng ta sẽ giúp những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhất, lan tỏa khắp nơi. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn nhìn 

vào điểm tốt trong mọi người. Đó là lối tư duy ta nên rèn luyện vì lợi ích của xã hội. 

Thật may mắn vì chúng ta có thể cảm nhận được lợi ích của sự chuyển biến này ngay lập tức. Đôi khi ta cần 

phải quyết định lại; nhưng mỗi khi lựa chọn nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác, thay vì chú tâm vào khuyết 

điểm, chúng ta sẽ cảm thấy mình trở nên tốt bụng hơn, khoan dung hơn. Và điều đó sẽ tiếp sức cho hy vọng. 

Sự tự tin, hạnh phúc và lòng nhiệt thành của ta càng tăng lên bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy thanh 

thản bấy nhiêu. 

 

Một vài người còn tin rằng, khi nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác là chúng ta đã làm trọn ý nguyện của 

Thượng đế, bởi lẽ đó chính là cách Thượng đế nhìn nhận con người. Dù ý tưởng này phù hợp với niềm tin của 

bạn hay không cũng chẳng quan trọng. Lời khuyên mấu chốt tôi muốn đề cập ở đây là cần ý thức được rằng, 

tâm trạng của mình sẽ thay đổi khi ta cư xử hòa nhã và nhiệt tình với mọi người xung quanh, thay vì hạ thấp 

họ bằng phán xét. Bạn nên biết con người luôn cảm nhận được sự phán xét dù họ có thể không nhìn thấy hay 

nghe thấy. Nói một cách đơn giản, thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp. Phương pháp dễ 

dàng nhất để thay đổi tư duy của chúng ta là nhờ đến tình yêu thương và lòng bao dung. 

                          (Theo Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay - Karen Casey, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Tác hại của việc “phán xét” người khác được tác giả đề cập đến trong đoạn trích là gì? 

Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về quan điểm của tác giả: “Phương pháp dễ dàng nhất để thay đổi tư duy 

của chúng ta là nhờ đến tình yêu thương và lòng bao dung.” 

Câu 3. Nêu một tác hại của việc phán xét người khác mà anh/chị đã gặp trong cuộc sống?  

Câu 4. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/ chị? Vì sao? 

II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm) 

Câu 1. ( 2,0 điểm) 

      Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trả lời cho câu 

hỏi: Phải chăng sự phán xét giam hãm bạn? 

Câu 2: (5,0 điểm) 

        Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã thể hiện suy tư ám ảnh của Mị khi nghĩ về kiếp 

sống trâu ngựa của chính mình: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con 

trâu, mình cũng là con ngựa” và khi Mị bị trói: “ Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị 

không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai 

cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.” 

(Tô Hoài – Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.6 và tr.8)                                  

  Phân tích hình ảnh Mị trong hai lần suy tư trên, từ đó làm nổi bật sự thay đổi của nhân vật này. 



ĐỀ 41 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

          Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

          Khi nói đến ước mơ của mỗi người thì điều đầu tiên cần phải xác định đó không phải là những 

mong ước viển vông mà chính là mục đích con người đặt ra và cố gắng phấn đấu để đạt đến trong cuộc đời 

mình. 

         Đồng thời một yếu tố cũng hết sức quan trọng là cần phải xác định cách thức để đạt được mục đích đó, 

bởi không ai trong cuộc đời này lại không muốn đạt đến một điều gì đó. Sự khác biệt chính là ở phương thức 

thực hiện, cách thức đạt đến ước mơ của mỗi người và điều này sẽ quyết định “đẳng cấp” về nhân cách của 

mỗi người. 

         Có người đi đến ước mơ của mình bằng cách trung thực và trong sáng thông qua những nỗ lực tự thân 

tột cùng. Đây là những người có lòng tự trọng cao và biết dựa vào sức của chính mình, tin vào khả năng của 

chính mình và sự công bằng của xã hội. Đối với họ, mục tiêu chưa chắc là điều họ quan tâm, cái họ quan tâm 

hơn chính là phương thế để đạt đến mục tiêu trong cuộc sống. 

         Chính vì vậy họ là những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi”, trở thành 

công cụ trong tay người khác hay giao phó tương lai của mình cho người khác. Sở dĩ như thế là bởi họ chỉ tự 

hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến, đồng thời cũng là những người xem phương tiện 

quan trọng như mục tiêu của cuộc đời mình. 

                                                             ( Lê Minh Tiến, Đẳng cấp về nhân cách, http://tuoitr e.vn) 

Câu 1. Chỉ ra cách con người đi đến ước mơ của mình được nêu trong đoạn trích? 

Câu 2. Anh/ chị hiểu như thế nào về cụm từ: “đẳng cấp” về nhân cách của mỗi người? 

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: Những người không bao giờ chấp nhận sống trong thân phận “tầm gửi” chỉ 

tự hào với những gì do chính bản thân họ làm ra và đạt đến? 

Câu 4. Từ đoạn trích trên, hãy rút ra bài học có ý nghĩa nhất đối với anh/ chị? 

II.LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

          Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) bàn về cách thức đạt 

đến ước mơ của mỗi người. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

         Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài có ba lần nhắc đến phản ứng của Mị trước hình ảnh lá 

ngón: Lần thứ nhất, sau mấy tháng làm dâu cho nhà thống lí, Mị trốn về nhà quỳ lạy bố, “Mị chỉ bưng mặt 

khóc. Mị ném nắm lá ngón xuống đất, nắm lá ngón Mị đã tìm hái trong rừng…”; lần thứ hai, “Lần lần, mấy 

năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa.”; 

lần thứ ba, trong đêm tình mùa xuân khi nghĩ đến tình cảnh của mình “Bao nhiêu người có chồng cũng đi 

chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! Nếu có nắm lá ngón 

trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay,…”. 

                                                                   (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) 

         Vì sao có lúc Mị đã tìm đến lá ngón, nghĩ về lá ngón, có lúc Mị không còn nghĩ đến chuyện ăn lá ngón 

tự tử nữa? Nhận xét nét tương đồng và khác biệt ở hai phản ứng tưởng chừng như đối lập trên, để làm rõ đời 

sống nội tâm ở nhân vật Mị và tài năng nghệ thuật  của nhà văn Tô Hoài. 

  

 



ĐỀ 42 

I.  đọc hiểu (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

 “Vào buổi sáng đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng 

may trượt chân rơi xuống một cái hố sâu. Trong tình thế hiểm nguy, những chú ếch trong bầy vội đến bên 

miệng hố để tìm cách ứng cứu. Thế nhưng, sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai 

chú ếch xấu số. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch dưới hố biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú chỉ 

còn biết chờ đợi cái chết mà thôi. 

 Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên 

cổ vũ, những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng nên phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình. Sau 

những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn 

ra chết trong sự tuyệt vọng. 

 Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục nhảy. Mặc dù cả bầy ếch không ngừng lặp lại lời khuyên trước 

đó nhưng chú vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng chú cũng nhảy được 

lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi: “Anh không nghe thấy những gĩ chúng tôi nói à?”. Thì ra 

chú ếch này bị nặng tai. Chú tưởng cả bầy ếch đã động viên chú trong suốt khoảng thời gian qua.” 

 Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên, khích lệ có thể trở 

thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng 

cũng có những lời nói có thể giết chết một người trong tình thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì 

mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực 

của mình. Thay vào đó, hãy biết dành thời giờ đề động viên và khích lệ họ. Cuộc sống của chúng ta và mọi 

người xung quanh trở nên như thế nào tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng ta.” 

 (Trích Hạt giống tâm hồn - Nhiều tác giả, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015) 

 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Chỉ ra tác dụng của “lời động viên, khích lệ” được đề cập đến trong đoạn trích trên? 

Câu 2. Theo anh/chị, “sức mạnh vô hình” của lời nói là gì? 

Câu 3. Việc tác giả dẫn câu chuyện về những chú ếch có tác dụng gì? 

Câu 4. Anh (chị) có cho rằng “Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào tùy 

thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng ta” không? Vì sao? 

II.  LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1 (2.0 điểm) 

 Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về điều bản 

thân cần làm để có những lời nói đúng đắn. 

Câu 2 (5.0 điểm) 

 Trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn Tô Hoài đã hai lần miêu tả tâm trạng của Mị khi 

chứng kiến A Phủ bị trói: “Thường khi đến gà gáy sáng Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì các chị 

em trong nhà mới bắt đầu dậy ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị lại thức 

sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm, khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, 

cùng lúc ấy thì Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như 

thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở 

dậy, vẫn sưởi, chỉ biết còn ở với ngọn lửa.” và “Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ 

vẫn nhắm mắt, nhưng Mị tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại… Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt 

nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở 

người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng, Mị chỉ thì thào được một tiếng “Đi ngay…”, rồi Mị nghẹn lại.” 

(Tô Hoài – Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.13 và tr.14) 

 Phân tích nhân vật Mị trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật sự thay đổi của nhân vật. 



ĐỀ 43 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các yêu cầu: 

        Nóng giận là một cảm xúc “rất con người”, rất bình thường và đôi khi còn khá lành mạnh. Khi sự 

nóng giận vượt ra khỏi tầm kiểm soát và chuyển hóa thành thứ gì đó mang tính “hủy diệt” thì một loạt vấn đề 

có thể xảy ra, ảnh hưởng tới cả công việc, các mối quan hệ cá nhân và chất lượng cuộc sống. Cơn giận còn 

có thể khiến bạn cảm thấy như thể một cảm xúc vô cùng mãnh liệt đang choán lấy bạn và bạn phó mặc cho nó 

“muốn đưa bạn đến đâu thì đến”. 

     Nóng giận là phản ứng mang tính kích thích, nó thúc đẩy các cảm xúc và hành vi mang tính phòng vệ, 

mạnh mẽ, khiến chúng ta phải chiến đấu để bản thân khi bị tấn công. Vì lý do này mà đôi khi sự giận dữ là 

cần thiết để có thể sống sót. Trong tác phẩm Cộng đoàn đời sống thánh hiến, cha Felix Podimattam đã khẳng 

định rằng sự nóng giận bao hàm một phán đoán theo cảm tính nhằm giành lại giá trị của tôi, bảo vệ và tái 

khẳng định giá trị của tôi (tr. 123). Như thế, nóng giận không chỉ trạng thái mất bình tĩnh, không kiểm soát 

được cảm xúc của bản thân mà còn là  một cảm xúc lành mạnh khi chủ thể dùng để bảo vệ và củng cố hình 

ảnh bản thân. Nói cách khác, nóng giận là một phản ứng cần thiết giúp bản thân tồn tại và phát triển trên 

bình diện thể lý và cảm xúc.  

(Trích Nóng giận theo nhãn quan tâm lý - EYMARD An Mai Đỗ O.Cist https://dongten.net 3/11/2018.) 

Câu 1(0.5 điểm): Theo tác giả, tại sao “đôi khi sự giận dữ là cần thiết để có thể sống sót”? 

Câu 2: (0.5 điểm) Nêu một  biểu hiện của nóng giận trong cuộc sống? 

Câu 3(1,0 điểm): Anh (chị )hiểu như thế nào câu nói : Khi sự nóng giận vượt ra khỏi tầm kiểm soát và chuyển hóa 

thành thứ gì đó mang tính “hủy diệt” thì một loạt vấn đề có thể xảy ra, ảnh hưởng tới cả công việc, các mối quan hệ cá 

nhân và chất lượng cuộc sống. 

Câu  4(1,0 điểm): Anh( chị) có đồng tình với ý kiến “Nóng giận đôi khi là một cảm xúc lành mạnh” 

 II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm) 

  Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu anh (chị) hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ 

của mình về ý kiến: “Trong cuộc sống con người cần biết kiềm chế sự nóng giận”  

Câu 2 (5.0 điểm) 

       Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà  văn Kim Lân đã  hai lần miêu tả giọt nước mắt của bà cụ Tứ khi Tràng đưa cô 

vợ nhặt về nhà giới thiệu : 

 “Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa 

ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong 

nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của 

bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này 

không?” và  sau khi chấp nhận cô con dâu: “ Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ 

nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật: 

- Kể ra có được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt 

làm sao cúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương 

quá… 

Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy ròng ròng”. 

        (Kim Lân- Ngữ văn 12, tập hai, NXB giáo dục Việt Nam,2015,trang 28, tr29) 

 Phân tích hình ảnh bà cụ Tứ trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật tình thương con của nhân vật. 



ĐỀ 44 

I. ĐỌC HIỂU (3.0điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây: 

        “ Thay đổi là chuyện đương nhiên, vì thế hãy ngưng than vãn để nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích 

cực. Phần lớn chúng ta đều được nuôi dưỡng để lớn lên là những người biết suy tính cẩn thận. Trước khi nói 

phải nhớ “uốn lưỡi 7 lần”. Làm việc gì cũng phải “nhìn trước ngó sau”, phải “nghĩ cho chín”. Nhưng điều 

gì cũng có hai mặt. Chính thói quen suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận quá mức đã cướp đi sự tự tin, khiến ta nhìn 

đâu cũng thấy người xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện xấu. Như vậy, khi hoàn cảnh biến chuyển và khó khăn 

hiện hữu, ta sẽ chỉ thêm sợ hãi và lo lắng bởi chỉ biết suy nghĩ tiêu cực. 

          Bên cạnh đó, đặc điểm chung của những người thành công là không ngủ quên trên chiến thắng. Kể cả 

khi đã có những chiến tích lớn, họ vẫn không ngừng làm mới mình. Tờ báo lừng danh Washington Post có lẽ 

đã sớm lụn bại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của truyền thông hiện đại nếu ông chủ Jeff Bezos không nhanh 

chóng cải tổ lại bộ máy “già nua”. Ông cho xây hẳn một tòa soạn mới theo mô hình tân tiến nhất, lắp đặt các 

thiết bị hiện đại để hỗ trợ phân tích số liệu, nhu cầu đọc của độc giả… và đẩy mạnh sản xuất các tác phẩm 

báo chí mới mẻ bắt kịp xu hướng. Hay gần gũi hơn với chúng ta là sự thay đổi không ngừng của Facebook. 

Mặc dù đã có hơn 1 tỷ người dùng toàn cầu, Mark Zuckerberg và các cộng sự vẫn liên tục cập nhật các tính 

năng mới để tối đa thời gian chúng ta “lang thang” trên mạng xã hội này. 

     Cuộc sống không ngừng biến chuyển, và chúng ta cần phải biết thích ứng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. 

Hãy nhớ rằng, bất cứ ai trên đời cũng phải thay đổi nếu không muốn bị tụt hậu. Trong quá trình đối mặt với 

những biến động trong cuộc đời, rào cản lớn nhất của mỗi người suy cho cùng đều là chính mình. Nếu phá vỡ 

được mọi xiềng xích đang kìm hãm tiềm năng bản thân, bạn nhất định sẽ có thể chinh phục chặng đường 

chông gai trước mắt!” 

         (Chàng tí hon, miếng pho mát và bài học về sự thay đổi, VÂN ANH SPIDERUM, theo trí thức trẻ 20:55 

05/04/2017) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Theo tác giả, đặc điểm chung của những người thành công là gì? 

Câu 2. Việc trích dẫn các ví dụ về những người đã thành công trong văn bản có tác dụng gì? 

Câu 3. Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến: “Trong quá trình đối mặt với những biến động trong cuộc đời, 

rào cản lớn nhất của mỗi người suy cho cùng đều là chính mình”? 

Câu 4. Anh,(chị) có đồng tình với quan niệm: Chính thói quen suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận quá mức đã 

cướp đi sự tự tin, khiến ta nhìn đâu cũng thấy người xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện xấu? vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0điểm) 

Câu 1: (2 điểm): Từ nội dung của phần đọc- hiểu, anh (chị)  hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ 

suy nghĩ: Làm thế nào để không bị tụt hậu so với xã hội hiện nay? 

Câu 2: (5 điểm) 

    Trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân có đoạn: “Hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì 

sáng lên, thị đon đả:  

- Ăn thật nhá! ừ ăn thì ăn sợ gì.  

Thế là thị ngồi sà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì.”  

và “Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại. Thị điềm nhiên và vào miệng. 

Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vãn tươi cười, đon đả: 



-Cám đấy mày ạ, hì. Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy.” 

(“Vợ nhặt” – Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, tập 2) 

Anh (chị) hãy phân tích hình tượng người vợ nhặt qua hai lần miêu tả trên? Qua đó làm rõ sự thay đổi của 

nhân vật này.  

 


